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TT Họ Và Tên Năm Sinh Giới tính Lớp Nghành học

1 Nguyễn Thị Như Hiền 02/01/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

2 Phạm Thị Dung 29/12/2004 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

3 Nguyễn Thị Thuỷ 15/11/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

4 Nguyễn Thị Triệu Vi 30/08/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

5 Nguyễn Vân Trang 09/01/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

6 Phan Thị Như Quỳnh 01/03/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

7 Võ Thị Thùy An 28/06/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

8 Lê Thị Mỹ Tâm 21/06/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

9 Trần Thị Trang 06/01/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/02/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

11 Dương Thị Bình 10/08/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

12 Võ Thị Thanh Hoa 10/05/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

13 Dương Thị Yến Nhi 31/07/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

14 Lê Thị Thanh Bình 06/03/2003 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

15 Nguyễn Thị Anh 20/12/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

16 Lê Thị Mỹ 14/01/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

17 Trần Thị Thu Kiên 24/04/2004 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

18 Nguyễn Nhật Khánh 14/05/2005 Nam 111615021 ĐH CQ khóa 16 ngành CN thông tin

19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/05/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

20 Trần Văn Mạnh 05/03/2003 Nam 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

21 Hán Trần Như Ý 28/01/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

22 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 09/04/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

23 Hồ Võ Minh Tâm 12/09/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

24 Dương Thị Thùy Linh 12/05/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

25 Hà Thị Khánh Hòa 16/01/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C



26 Bùi Thị Hằng 05/10/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

27 Mai Thị Hồng Nhung 02/09/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

28 Nguyễn Thị Tuyết Mai 24/03/2005 Nữ 111617011 ĐH CQ khóa 16 ngành QT kinh doanh

29 Ngô Thị Hải Yến 01/01/2004 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

30 Nguyễn Thị Trang 19/06/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

31 Nguyễn Thị Trinh 07/09/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

32 Võ Thị Thương 04/01/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

33 Dương Thị Tâm 03/10/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

34 Nguyễn Thị Thu Hoài 07/06/2005 Nữ 111614021 ĐH CQ khóa 16 ngành Luật

35 Hồ Phạm Hà Vi 15/03/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

36 Dương Thị Thùy Dung 25/06/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

37 Trần Thị Dương Quỳnh 24/08/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

38 Nguyễn Đức Nhân 07/09/2005 Nam 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

39 Nguyễn Thị Trà 07/12/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

40 Nguyễn Thị Thanh Hoài 02/08/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

41 Đặng Thị Hà Phương 15/08/2003 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

42 Lê Thị Ngọc Yến 18/08/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

43 Trần Thị Thắm 28/08/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

44 Nguyễn Thị Trà 07/11/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

45 Nguyễn Mạnh Kiên 12/09/2000 Nam 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

46 Nguyễn Thị Ly Na 25/09/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

47 Phan Thị Kim Chi 08/03/2004 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

48 Nguyễn Thị Ngân 12/06/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

49 Trương Thị Bảo Ngọc 17/06/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

50 Trần Thị Hà Giang 20/11/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

51 Cao Thị Khánh Ly 30/09/2005 Nữ 111617011 ĐH CQ khóa 16 ngành QT kinh doanh

52 Nguyễn Thị Dương 27/02/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

53 Nguyễn Duy Đạt 24/04/2005 Nam 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

54 Lê Hồng Nhung 06/10/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

55 Đặng Uyên Nhi 18/10/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

56 Bùi Thị Yến 28/02/2000 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

57 Trần Hồ Thanh Tâm 27/09/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B



58 Nguyễn Thị Trà Giang 21/02/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

59 Trần Thị Đông Anh 18/06/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

60 Trần Thị Mỹ Hạnh 20/08/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

61 Võ Thị Kim Anh 17/11/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

62 Trần Thị Hà Giang 09/04/2000 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

63 Võ Thị Thu Hiền 05/12/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

64 Phạm Văn Lam 21/03/2002 Nam 111615021 ĐH CQ khóa 16 ngành CN thông tin

65 Dương Thị Thùy Linh 12/06/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

66 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/11/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

67 Hoàng Yến Nhi 25/08/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

68 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/02/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

69 Chu Thị Thanh Hồng 25/04/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

70 Hoàng Hữu Việt 17/01/2005 Nam 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

71 Dương Thị Thu Hà 08/08/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

72 Trần Văn Dũng 06/06/2005 Nam 111615021 ĐH CQ khóa 16 ngành CN thông tin

73 Thái Thị Huyền 17/02/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

74 Trần Thị Hà Trang 20/11/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

75 Phạm Thị Lê Na 29/07/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

76 Nguyễn Thị Hương 01/10/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

77 Bùi Khánh Vi 19/04/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

78 Nguyễn Thị Mai Bé 28/09/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

79 Lê Bùi Thảo Nhi 16/06/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

80 Nguyễn Doản Tuyên 03/05/2005 Nam 111615021 ĐH CQ khóa 16 ngành CN thông tin

81 Nguyễn Ngọc Sơn 22/08/2001 Nam 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

82 Phạm Văn Quyến 01/07/2005 Nam 111617011 ĐH CQ khóa 16 ngành QT kinh doanh

83 Trần Thị Thu Trà 24/11/2024 Nữ 111617091 ĐH CQ khóa 16 ngành QTDV DL và LH

84 Nguyễn Thị Thanh Lam 01/10/2004 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

85 Nguyễn Thị Hoàng Linh 07/07/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

86 Nguyễn Thị Thùy Vinh 31/10/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

87 Đậu Thị Kim Ly 21/10/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

88 Trương Thị Cẩm 02/02/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

89 Bùi Thị Thu Hà 10/06/2004 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C



90 Nguyễn Thanh Thiện 16/08/2005 Nam 111617011 ĐH CQ khóa 16 ngành QT kinh doanh

91 Nguyễn Quốc Anh 01/09/2005 Nam 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

92 Bùi Ngọc Yến 27/10/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

93 Lê Phương Anh 23/09/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

94 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/06/2004 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

95 Lê Thị Linh 27/08/2005 Nữ 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

96 Dương Thị Thơ 25/09/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

97 Trần Quốc Công 08/10/2003 Nam 111617011 ĐH CQ khóa 16 ngành QT kinh doanh

98 Trần Thị Thùy Linh 12/11/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

99 Dương Anh Tâm 25/06/2005 Nam 111613033 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ C

100 Trần Thị Hương Ly 26/11/2005 Nữ 111613021 ĐH CQ khóa 16 ngành Ngôn ngữ Anh

101 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 27/07/2005 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

102 Hồ Thùy Trang 06/05/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

103 Trịnh Nguyệt Ánh 02/09/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

104 Lê Phan Quỳnh Anh 24/07/2005 Nữ 111616011 ĐH CQ khóa 16 ngành GD Tiểu học

105 Nguyễn Thị Hà 09/03/2002 Nữ 111613032 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ B

106 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/04/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

107 Lê Thị Như 12/06/2005 Nữ 111617021 ĐH CQ khóa 16 ngành Kế toán

108 Nguyễn Thị Hoa 23/02/2005 Nữ 111613031 ĐH CQ khóa 16 ngành NN Trung Quốc _ A

Danh sách này gồm 108 sinh viên


